
 
 

 
BẢNG KIỂM TRA KINH PHÍ QUYẾT TOÁN 

Công trình: Sửa chữa Trường tiểu học Nguyễn Huệ 

(Kèm theo Thông báo số 140/TB-TCKH-XDCB ngày 02/10/2024 của Phòng Tài chính Kế hoạch quận 6) 

 

KHOẢN MỤC CHI PHÍ 

GIÁ TRỊ 

 

DỰ TOÁN 

 

ĐƠN VỊ LẬP 

 

QUYẾT TOÁN 
ĐÃ THANH 

TOÁN 

CÒN PHẢI 

THU HỒI 

CÒN PHẢI 

THANH 

TOÁN 

I. CHI PHÍ XÂY DỰNG SAU THUẾ 392.654.000 383.696.000 383.696.000 0 0 383.696.000 

- Chi phí xây dựng trước thuế 363.568.519 355.274.074 355.274.074    

II. CHI PHÍ THIẾT BỊ SAU THUẾ 0 0 0 0 0 0 

- Chi phí thiết bị trước thuế 0 0 0 0 0  

III. CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN 12.529.000 12.529.000 12.529.000 0 0 12.529.000 

IV. CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 44.903.000 44.608.413 44.552.371 0 0 44.552.371 

- Chi phí lập thiết kế dự toán 25.523.000 25.523.000 25.523.000 0 0 25.523.000 

- Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0 4.000.000 

- Chi phí giám sát TC xây lắp 12.899.000 12.604.413 12.604.413 0 0 12.604.413 

- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT 

xây lắp 
 

1.696.000 
 

1.696.000 
 

1.657.566 
 

0 
 

0 
 

1.657.566 

- Chi phí thẩm định HSMT và phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu 
 

785.000 
 

785.000 
 

767.392 
 

0 
 

0 
 

767.392 

V. CHI PHÍ KHÁC 0 0 0 0 0 0 

VI. CHI PHÍ BỒI THƯỜNG GPMB 0 0 0 0 0 0 

VII. CHI PHÍ DỰ PHÒNG 0 0 0 0 0 0 

VIII. TỔNG QUYẾT TOÁN: 450.086.000 440.833.413 440.777.371 0 0 440.777.371 

 


